
Thực hiện thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 03/2021/TT-BNV 

ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ; Quyết định 7091/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về ban hành Quy chế nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 

* Về điều kiện: (Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, Khoản 4, 

Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV) 

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng từ 

mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2021. 

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền 

quyết định công nhận bằng văn bản (6 năm đối với các ngạch, chức danh có yêu 

cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm đối với các ngạch, chức danh có 

yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm 

xét nâng bậc lương trước thời hạn) (Điểm a, Điểm đ, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

08/2013/TT-BNV). 

- Thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn (Điểm e, Khoản 1, Điều 3 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV; Điều 4 Quyết định 7091/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021): 

1. Huân chương các loại. 

2. Anh hùng lao động. 

3. Các danh hiệu vinh dự nhà nước khác. 

4. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cấp nhà nước, cấp Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ, Ngành, đoàn thể trung ương. 

6. Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua 

cơ sở. 

7. Giấy khen của Sở, Ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy Thủ Đức, Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Bằng khen của các đoàn thể Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

8. Đạt giải cao nhất trong các cuộc thi tay nghề cấp Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Số tháng nâng bậc lương trước thời hạn (Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 

số 08/2013/TT-BNV; Điều 5 Quyết định 7091/QĐ-UBND ngày 25/11/2021): 

Cấp độ 1: Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong các hình thức sau: 



+ Huân chương các loại, Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cấp Nhà 

nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

+ Một (01) lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Ba (03) lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 

Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng Bằng khen. 

+ Ba (03) lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Cấp độ 2: Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong các hình thức sau: 

+ Hai (02) lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 

Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng Bằng khen. 

+ Hai (02) lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Cấp độ 3: Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động đạt được một trong các hình thức sau: 

+ Một (01) lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

+ Một (01) lần được Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Ba (03) lần được Sở, ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy 

Thủ Đức, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tặng Giấy khen. 

+ Một (01) lần đạt giải nhất trong các cuộc thi tay nghề cấp Thành phố Hồ     

Chí Minh. 

* Về tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn: không quá 10% tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị (đơn 

vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dưới 10 người được 

tính 01 người) (Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV). 

* Số lần nâng bậc lương trước thời hạn: không thực hiện hai lần liên tiếp nâng 

bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Khoản 6 

Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV). 

 

 


